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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Bối cảnh của sáng kiến
· Không gian, thời gian thực hiện: năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 ở khối 3.
· Thực trạng hiện nay: Trong quá trình đổi mới chương trình, một số giáo viên đã mạnh dạn đưa ra những sáng tạo riêng trong giảng dạy như: thay đổi dấu hiệu không bản chất của hình để phát huy tư duy; đưa ra các bài Toán vui có liên quan tới hình học để kích thích hứng thú học tập của học sinh. Song con số đó còn rất khiêm tốn. Thực tế dạy học cho ta thấy kết quả học tập về nội dung hình học ở lớp 3 của học sinh không đồng đều dẫn tới chất lượng giảng dạy chưa đạt hiểu quả cao. Điều đó một phần là do sự trừu tượng, khó hiểu của một số khái niệm hình học so với mức độ nhận thức của lứa tuổi các em còn non yếu. Mặt khác là do một số giáo viên còn rập khuôn máy móc với sách giáo viên, sách thiết kế trong quá trình giảng dạy. Cũng có thể là do họ nắm hệ thống nội dung kiến thức, các mức độ, yêu cầu của từng khái niệm hình học đối với khối lớp 3 không sâu sát dẫn đến sa vào giảng quá cao so với yêu cầu mà chương trình đặt ra khiến những học sinh yếu, trung bình gặp khó khăn khi lĩnh hội kiến thức. Bên cạnh đó, một số lý do cũng không kém phần quan trọng đó là những đồ dùng trực quan để học sinh tiếp cận với những biểu tượng hình học còn hạn chế. Hay một số giáo viên lại chưa phát huy được tối đa hiệu quả của các đồ dùng trực quan, còn lúng túng khi sử dụng phương pháp dạy yếu tố hình học.
2. Lý do chọn sáng kiến
Nhà toán học vĩ đại người Pháp Gaoxơ đã từng nói: “Toán học là Ông hoàng của mọi ngành khoa học”. Toán học là một môn khoa học tự nhiên có hệ thống kiến thức cơ bản và cần thiết cho đời sống và hoạt động lao động thực tiễn. Nó cũng là công cụ cần thiết cho việc học các môn khoa học khác, tiếp tục nhận thức, khám phá để đạt hiệu quả cao nhất trong thực tiễn.
Hiện nay, phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong trường Tiểu học không ngừng được quan tâm và đẩy mạnh để nâng cao chất lượng dạy và học. Từ đó học sinh có thể đạt được trình độ học vấn toàn diện đồng thời phát triển được khả năng của mình để vươn tới tầm cao của xã hội và đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước.
Dạy Toán ở Tiểu học vừa phải đảm bảo hệ thống chính xác của Toán học vừa phải đảm bảo tính vừa sức của học sinh. Kết hợp hai yêu cầu đó là một việc làm khó, đòi hỏi tính khoa học và nhận thức tốt cả về nội dung lẫn phương pháp. Trong chương trình dạy Toán ở lớp 3, các yếu tố hình học được đề cập dưới
những hình thức hoạt động như: Nhận biết hình; vẽ hình; xếp và ghép hình; tính diện tích của một hình.
Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy các yếu tố hình học ở lớp 3 là cung cấp cho học sinh những biểu tượng hình học đơn giản, bước đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển tư duy, trí tưởng  tượng không gian. Làm thế nào để học sinh lĩnh hội các yếu tố hình học một cách chính xác nhất, nhanh nhất và thuận lợi nhất thì việc tìm ra những phương pháp, cách tổ chức hoạt động để dẫn dắt học sinh là một vấn đề cấp bách. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nên tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt phần hình học” để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức hình học một cách tốt nhất.
3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
3.1. Phạm vi nghiên cứu
· Nội dung các yếu tố hình học trong chương trình Toán ở lớp 3.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
· Các em học sinh khối 3 của trường tôi đang dạy.
4. Mục đích của sáng kiến
· Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học theo phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh bằng cách đưa ra hệ thống bài tập về các yếu tố hình học. Từ đó, giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng thực hành, phát triển trí tuệ và gây hứng thú học tập môn Toán cho học sinh đối với một môn học được coi là khô khan, hóc búa.
· Tìm hiểu nội dung cơ bản về các yếu tố hình học và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong chương trình Toán lớp 3.
· Hướng dẫn giải các bài tập thực hành về yếu tố hình học ở lớp 3.
PHẦN NỘI DUNG
I. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu
1. Cơ sở lý luận:
Nội dung chương trình các yếu tố hình học lớp 3 được sắp xếp đan xen với các mạch kiến thức khác, phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn học tập của học sinh. Nội dung chương trình "các yếu tố hình học lớp 3" rất phong phú và đa dạng bao gồm mạch kiến thức sau:
· Giới thiệu hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn. Vẽ hình trên giấy ô ly.
· Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
· Giới thiệu khái niệm ban đầu về chu vi và diện tích hình học.
Phần “yếu tố hình học’ là một mạch kiến thức trong chương trình Toán ở Tiểu học nhằm cung cấp một số kiến thức gắn với thực hành trong cuộc sống thực tế, chưa là phần hình học theo nghĩa quen thuộc. Do đặc điểm phát triển trí tuệ của học sinh Tiểu học, việc dạy các yếu tố hình học chưa thể dựa trên phép suy diễn mà chủ yếu dựa trên sự quan sát, thực hành, giúp học sinh bước đầu tiếp xúc với các biểu tượng hình học đơn giản và làm quen với các thao tác phân tích, tổng hợp hình; phát triển tư duy, trí tưởng tượng không gian.
Việc dạy các yếu tố hình học nói chung cho học sinh Tiểu học và cho học sinh lớp 3 nói riêng là nhằm trang bị cho học sinh những biểu tượng chính xác về một số hình học đơn giản và một số đại lượng thông dụng đồng thời rèn cho học sinh một số kỹ năng thực hành. Từ đó giúp các em nắm được những đặc điểm cơ bản của hình học để nhận dạng hình một cách nhanh chóng, chính xác, biết so sánh phân biệt hình này với hình kia. Tạo động lực kích thích trí tò mò, tính tích cực, gây hứng thú học tập trên cơ sở đó phát triển năng lực trí tuệ, phát triển trí tưởng tượng không gian của học sinh.
2. Cơ sở thực tiễn
· Như chúng ta đã biết, đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học chủ yếu là nhận thức cảm tính, là lối tư duy cụ thể, đặc biệt là học sinh ở các lớp đầu cấp Tiểu học như lớp 3. Ngay từ lớp dưới, trẻ đã luôn tò mò, ham thích tìm hiểu  hình học, khám phá không gian xung quanh nếu giáo viên biết khéo léo khơi dậy những tiềm năng ở trẻ có nghĩa là chúng ta đã tạo hứng thú học Toán, thúc đẩy sự phát triển các năng lực cho các em.
· Thực trạng dạy các yếu tố hình học ở lớp 3 hiện nay:
+ Hiện nay để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội là đào tạo ra một đội ngũ nhân tài cho đất nước, Bộ giáo dục và đào tạo đã thực hiện đổi mới chương trình các cấp học trong đó có Tiểu học. Đặc biệt ở Tiểu học đã đổi mới chương trình Toán lớp 3.
+ Trong quá trình đổi mới chương trình, một số giáo viên đã mạnh dạn đưa ra những sáng tạo riêng trong giảng dạy như: thay đổi dấu hiệu không bản chất của hình để phát huy tư duy; đưa ra các bài Toán vui có liên quan tới hình học để kích thích hứng thú học tập của học sinh. Song con số đó còn rất khiêm tốn. Thực tế dạy học cho ta thấy kết quả học tập về nội dung hình học ở lớp 3 của học sinh không đồng đều dẫn tới chất lượng giảng dạy chưa đạt hiểu quả cao. Điều đó một phần là do sự trừu tượng, khó hiểu của một số khái niệm hình học so với mức độ nhận thức của lứa tuổi các em còn non yếu. Mặt khác là do một số giáo viên còn rập khuôn máy móc với sách giáo viên, sách thiết kế trong quá trình giảng dạy. Cũng có thể là do họ nắm hệ thống nội dung kiến thức, các mức độ, yêu cầu của từng khái niệm hình học đối với khối lớp 3 không sâu sát dẫn đến sa vào giảng quá cao so với yêu cầu mà chương trình đặt ra khiến những học sinh yếu, trung bình gặp khó khăn khi lĩnh hội kiến thức. Bên cạnh đó, một số lý do cũng không kém phần quan trọng đó là những đồ dùng trực quan để học sinh tiếp cận với những biểu tượng hình học còn hạn chế. Hay một số giáo viên lại chưa phát huy được tối đa hiệu quả của các đồ dùng trực quan, còn lúng túng khi sử dụng phương pháp dạy yếu tố hình học.
Qua khảo sát thực trạng tôi nhận thấy dạy các yếu tố hình học là một vấn đề khó. Vì vậy, để dạy học các yếu tố hình học cho học sinh lớp 3 nói riêng và cho học sinh Tiểu học nói chung đạt hiệu quả cao đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư thời gian, trí tuệ để tìm hiểu, nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa, các mức độ yêu cầu cần đạt đối với từng khái niệm hình học trong chương trình. Từ đó có những phương pháp đổi mới, sáng tạo nhằm giúp học sinh tiếp cận với hình học và nắm vững những kiến thức cơ bản về hình học để nâng được chất lượng giảng dạy.
II. Nội dung sáng kiến
1. Các giải pháp mới giúp học sinh lớp 3 học tốt phần hình học
1.1. Dạng bài tập về nhận biết hình
· Khi dạy các khái niệm, biểu tượng về các hình học giáo viên định nghĩa thế nào là hình học (ví dụ: định nghĩa thế nào là hình chữ nhật, hình tứ giác…). Giáo viên tổ chức cho học sinh tiến hành các hoạt động trên các đồ vật, mô hình, hình vẽ để nhận dạng các hình hình học mới thông qua các đặc điểm đặc trưng (ví dụ: Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau). Qua đó, học sinh biết vận dụng kiến thức đã học bằng phương pháp phân tích tổng hợp để nhận dạng hình.
· Trong quá trình tổ chức giáo viên giúp học sinh liên hệ các khái niệm đã học chuyển sang khái niệm mới, chẳng hạn: Từ đoạn thẳng chuyển sang đường
thẳng (kéo dài đoạn thẳng về hai phía), tính được chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng rồi nhân 2.
· Giáo viên giúp học sinh liên hệ các đồ vật trong thực tế có hình dạng là hình đang học để học sinh nhận biết hình.
· Trong dạy học giáo viên lấy những hình có tính chất “phản ví dụ” để giúp học sinh củng cố nhận biết hình dạng hình đang học (chẳng hạn, muốn cho học sinh nhận biết hình chữ nhật, có thể cho học sinh quan sát tập hợp gồm nhiều hình như: hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, trong đó có cả hình chữ nhật, để học sinh nhận ra đâu là hình chữ nhật hoặc cho học sinh tô màu vào hình chữ nhật).
1.1.1. Nhận biết hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn:
Ở lớp 3, đã yêu cầu học sinh nắm được khái niệm, định nghĩa hình học dựa trên các đặc điểm, quan hệ các tính chất của hình (chẳng hạn, yêu cầu học sinh biết hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông hoặc có hai cạnh đối diện bằng nhau…). Bước đầu nhận biết được hình đó bằng cách nối các điểm hoặc vẽ dựa trên các đường kẻ ô ly.
Ví dụ 1: Dùng thước và bút nối các điểm để có:
a) Hình chữ nhật.

b) Hình vuông. A
B
C
E
D

Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: a) Bài toán cho biết các điểm: A, B, C, D, E.
b) Bài toán cho biết các điểm: M, N, P, Q.
+ Điều kiện: nối các điểm
+ Ẩn: a) Hình chữ nhật.
b) Hình vuông.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Dựa vào việc quan sát những đồ vật có hình dạng hình chữ nhật như: miếng bìa của quyển sách hoặc hộp nhựa đồ dùng học tập để nhận biết tổng thể
hình chữ nhật; qua hình mẫu về hình vuông để nhận biết tổng thể hình vuông có đặc điểm như thế nào từ đó nối các điểm sao cho phù hợp.
Bước 3: Giải
· Ý a nối điểm A với điểm B, điểm B với điểm D, điểm D với điểm E ta được hình chữ nhật ABDE.
· Ý b nối điểm M với điểm N, điểm N với điểm P, điểm P với điểm Q ta được hình vuông MNPQ.
Ví dụ 2: Tô màu đỏ vào hình chữ nhật có trong mỗi hình sau:

a) b)
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết ý a và ý b gồm có nhiều hình nhỏ ghép lại như: hình chữ nhật (đứng, nằm); hình tứ giác; hình tròn…
+ Ẩn: tô màu vào những hình chữ nhật.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Yêu cầu học sinh nhận dạng hình hình chữ nhật (có thể nhận biết các hình là hình chữ nhật với các hình không phải là hình chữ nhật) bằng tư duy, áp dụng kiến thức để tô màu vào những hình chữ nhật đó.
Bước 3: Giải
· Như vậy ta có các hình chữ nhật được đánh "dấu x" ở mỗi ý như sau là tô màu đỏ:
a) b)
Ví dụ 3: Mỗi hình dưới đây là hình gì?

a) b)
c)

d)
e)
g)
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết mỗi ý có những hình dạng khác nhau như: hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác.
+ Ẩn: gọi tên được các hình đó.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Nhận dạng các loại hình hình học đã học bằng tư duy trực quan.
Bước 3: Giải
· Hình a, c là hình tứ giác.
· Hình b là hình tròn.
· Hình d, e là hình vuông.
· Hình g là hình chữ nhật đứng.
Ví dụ 4: Hình sau có mấy hình chữ nhật? Ghi tên các hình chữ nhật đó?
A
E
F
G
B
	
	
	
	


D
H
I
K
C
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết hình mẫu.
+ Ẩn: tìm số hình chữ nhật và ghi tên được các hình chữ nhật đó.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Do hình chữ nhật có bốn cạnh nên không thể vận dụng cách một đỉnh nhìn cạnh đối diện như hình tam giác được nên bài toán này cần hướng dẫn học sinh theo cách cạnh nhìn cạnh đối diện.
Bước 3: Giải
· Bằng cách tạo lập sơ đồ cây ta có:
EH - AEHD
FI - AFID
4 hình chữ nhật
AD
GK - AGKD
BC - ABCD
FI - EFIH
EH
GK - EGKH
3 hình chữ nhật BC - EBCH
FI
GK - FGKI
BC - FBCI
2 hình chữ nhật
GK
BC - GBCK
[image: image1.png]


  1 hình chữ nhật
· Vậy tổng số hình chữ nhật là: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (hình).
· Các hình chữ nhật có tên lần lượt là: AEHD, AFID, AGKD, ABCD, EFIH, EGKH, EBCH, FGKI, FBCI, GBCK.
Nhận xét: Với bài toán yêu cầu học sinh phải ghi tên các hình nên hướng dẫn học sinh lập sơ đồ cây như trên có như vậy học sinh sẽ vừa đếm được hình vừa ghi tên được các hình đó, tránh không bị sót và lặp hình.
- Đối với học sinh lớp 3 cần giải thích, phân tích vì sao là hình này, còn khi làm bài chỉ yêu cầu học sinh đếm được số hình và trả lời đúng số hình cần đếm là được.
1.1.2. Bài tập tự luyện:
Bài 1: Có mấy hình chữ nhật trong hình sau:
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Bài 2: Có mấy hình vuông trong hình sau:
1.2. Dạng bài tập về vẽ hình:
Ở lớp 3 học sinh được học và nắm được đoạn thẳng, đường thẳng, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn. Với dạng bài tập về vẽ hình, mục đích là rèn luyện cho học sinh kỹ năng xây dựng hình, giáo dục các em tính cẩn thận, tỷ mỉ, bước đầu làm quen với dụng cụ dựng hình và nắm được kỹ thuật dựng hình. Học tốt loại bài này sẽ giúp học sinh học tốt môn hình học ở các lớp trên.
1.2.1. Vẽ hình chữ nhật:
Ví dụ 1: Cho 4 điểm A, B, C, D. Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD, biết: AB = CD = 4cm, BC = AD = 2cm.
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yêu cầu cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết có 4 điểm A, B, C, D.
+ Điều kiện: AB = CD = 4cm và BC = AD = 2cm.
+ Ẩn: vẽ hình chữ nhật ABCD.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Vì 4cm > 2cm nên AB và CD sẽ là chiều dài còn BC và AD là chiều
rộng.
· Hình chữ nhật có 4 góc vuông.
Bước 3: Giải
Ta có hình chữ nhật sau:
A
4cm
B
C
D
1.1.3. Vẽ hình vuông:
Ví dụ 1: Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết phải nối được hình vuông.
+ Ẩn: kẻ 1 đoạn thẳng để được hình vuông.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Xác định 4 cạnh của hình vuông có độ dài bằng nhau.
· Bốn góc của hình vuông là góc vuông.
=> Từ đó suy ra khi kẻ thêm một đường thẳng vuông góc với hai cạnh còn lại sẽ được hình vuông.
Bước 3: Giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.1.4. Vẽ hình tròn:
Ví dụ 1: Em hãy vẽ hình tròn có:
a) Tâm O, bán kính 2cm;
b) Tâm I, bán kính 3cm.
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.


Hướng dẫn:
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết hình tròn có tâm và bán kính.
+ Ẩn: vẽ được các hình đó.
Bước 2: Tìm hướng giải
· Nhận dạng các loại hình hình học đã học bằng tư duy trực quan, sử dụng compa để vẽ hình theo đúng kích thước.
Bước 3: Giải a)
b)
Nhận xét chung: Khi dạy vẽ hình giáo viên phải hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng thước kẻ, bút chì, compa, bút mực để vẽ hình. Cần sử dụng hợp lý chức năng của mỗi dụng cụ để được hình vẽ rõ ràng, chuẩn xác về hình dạng đặc điểm, các nét vẽ phải mảnh, không nhoè, không tẩy xóa.
1.1.5. Vẽ hình theo mẫu:
Ví dụ 1: Vẽ hình theo mẫu:
Hình 1
Hình 2
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Quan sát kỹ hình vẽ mẫu.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: Bài toán cho biết các hình vẽ mẫu.
+ Ẩn: Vẽ hình mới giống hình mẫu.
Bước 2: Hướng dẫn vẽ
· Giáo viên cho học sinh quan sát kỹ mẫu rồi lần lượt chấm từng điểm vào dòng kẻ như hình 1 và hình 2.
- Dùng thước kẻ và bút nối các điểm để có hình mới giống hình mẫu.
Hình 1
Hình 2
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1.1.6. Bài tập tự luyện:
Bài tập 1: Vẽ hình chữ nhật có:
a) Chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm;
b) Chiều dài 5cm, chiều rộng 2cm. Bài tập 2: Vẽ hình vuông có:
a) Cạnh 4cm;
b) Cạnh 5cm.
Bài tập 3: Em hãy vẽ hình tròn có:
a) Tâm O, bán kính 1cm;
b) Tâm H, bán kính 4cm.
Bài tập 4: Hãy vẽ bán kính Om, đường kính CD trong hình tròn sau:

1.2. Dạng bài tập về xếp, ghép hình:
· Việc xếp, ghép hình trong quá trình dạy hình học tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu một các dễ dàng một số kiến thức về "các yếu tố hình học", bởi vì tư duy của các em là tư duy trực quan sinh động đến trừu tượng, hoạt động này giúp các cho các em phát triển được tính độc lập, sáng tạo, các em có điều kiện để thực hành. Loại Toán xếp, ghép hình chỉ có ý nghĩ khi mỗi học sinh phải được tự xếp, ghép hình (các em có thể xếp, ghép hình nhanh chậm khác nhau) nhưng kết quả đạt được là sản phẩm do mỗi em được tự làm nên sẽ gây hứng thú trong việc học hình học của học sinh.
· Điều cơ bản là khuyến khích học sinh tìm được các cách khác nhau để xếp, ghép hình. Qua đó việc xếp, ghép hình này các em được phát triển tư duy, trí tưởng tượng không gian và sự khéo léo, kiên trì, sáng tạo…để học tốt phần hình học.
1.2.1. Bài tập về xếp, ghép hình
Ví dụ 1: Cắt 1 hình vuông thành 4 hình tam giác, từ 4 hình tam giác đó xếp lại để được:
a) 1 hình vuông nhỏ hơn hình vuông ban đầu.
b) 2 hình vuông nhỏ hơn hình vuông ban đầu.
c) Hình chữ nhật.
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết có 1 hình vuông.
+ Điều kiện: cắt thành 4 hình tam giác rồi xếp ghép lại.
+ Ẩn: 2 hình vuông nhỏ hơn.
Bước 2: Hướng dẫn cắt, ghép
Ta kẻ hai đường chéo của hình vuông, sau đó cắt hình vuông lớn theo hai đường chéo, ta được 4 hình tam giác. Với hai hình tam giác nhỏ ta ghép lại được thành một hình vuông.

Thành các hình sau:

Ví dụ 2: Em hãy cắt hình tam giác ABC
A
B (trong hình bên). Rồi cắt đôi hình tam
giác đó thành hai phần để ghép lại được một hình vuông.
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết có 1 hình tam giác ABC vẽ trên giấy ô ly.
+ Điều kiện: Cắt rời tam giác ABC khỏi tờ giấy, sau đó tiếp tục cắt đôi tam giác 1 cách hợp lý.
+ Ẩn: ghép lại được 1 hình vuông.
Bước 2: Hướng dẫn cắt và ghép hình
· Để có hình tam giác ABC ta cắt theo 2 cạnh AC và BC.
· Lấy 1 điểm M ở giữa đoạn AB (như hình vẽ) sau đó kẻ đoạn thẳng từ điểm C đến điểm M. Cắt hình tam giác ABC theo đoạn CM rồi ghép thành hình vuông.
A
M
B
Nhận xét chung: Qua việc cắt ghép hình học sinh sẽ được rèn tư duy sáng tạo để ghép thành các hình mới, được thao tác trực tiếp từ đó rèn sự khéo léo cho đôi tay.
1.2.2. Bài tập tự luyện:
Bài 1: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật (xem hình vẽ).
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Bài 2: Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên hoặc hình ngôi nhà (xem hình vẽ).
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1.3. Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông:
Ví dụ 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm.
b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm.
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: a) bài toán cho biết hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm.
b) bài toán cho biết hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều
rộng 13cm.
+ Ẩn số: a) chu vi hình chữ nhật.
b) chu vi hình chữ nhật.
Bước 2: Giải
a) Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) × 2 = 30 (cm)
b) Đổi 2dm = 20cm
Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 13) × 2 = 66 (cm)
Ví dụ 2: Bạn Tý lấy 1 đoạn dây nhôm vừa đủ uốn thành một hình vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó?
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết bạn Tý uốn 1 đoạn dây nhôm thành 1 hình vuông có cạnh 10cm.
+ Ẩn số: độ dài của đoạn dây nhôm.
Bước 2: Giải
Cách 1: Đoạn dây nhôm dài là:
Cách 2: Đoạn dây nhôm dài là: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 (cm)

10 × 4 = 40 (cm)
Đáp số: 40cm.
Đáp số: 40cm.
Ví dụ 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m. Chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Một hình vuông có cạnh bằng 1/3 chiều dài của hình chữ nhật. Hãy tính:
a) Chu vi hình chữ nhật.
b) Chu vi hình vuông.
10cm. Tính độ dài đoạn dây đó?
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: chiều dài hình chữ nhật là 24m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, cạnh hình vuông bằng 1/3 chiều dài hình chữ nhật.
+ Ẩn số: chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.
Bước 2: Giải
a) Chiều rộng của hình chữ nhật là: 24 : 2 = 12 (m)
Chu vi hình chữ nhật là: (24 + 12) x 2 = 72 (m)
b) Độ dài một cạnh của hình vuông là: 24 : 3 = 8 (m)
Chu vi hình vuông là: 8 x 4 = 32 (m)
Đáp số: a: 72m, b: 32m
Nhận xét chung:
· Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.
· Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.
1.4. Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông:
Ví dụ 1: Tính diện tích hình chữ nhật, biết: chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng
3cm.
+ Ẩn số: Diện tích của hình chữ nhật đó.
Bước 2: Giải


Diện tích hình chữ nhật là: 5 × 3 = 15 (cm2)
Đáp số: 15cm2.
Ví dụ 2: Tính diện tích hình vuông có cạnh là:
a) 7cm;
b) 5cm.
Hướng dẫn:
Bước 1: Phân tích bài toán
· Đọc kỹ đề bài.
· Xác định các yếu tố cơ bản của bài toán:
+ Dữ kiện: bài toán cho biết độ dài cạnh của hình vuông.
+ Ẩn số: Diện tích hình vuông.
Bước 2: Giải
a) Diện tích hình vuông là: 7
× 7 = 49 (cm2)
b) Diện tích hình vuông là: 5 × 5 = 25 (cm2)
Nhận xét chung: Ở lớp 3, yêu cầu học sinh nắm được "khái niệm" về chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình vuông từ đó vận dụng để làm các bài tập liên quan.
1.4.1. Bài tập tự luyện:
	1
	2
	3

	4
	5
	6


Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình H biết
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng.
a) Tính chu vi hình chữ nhật đó.
b) Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 4: Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng- ti-mét vuông.
Bài 5: Để ốp một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCB có AB = 5cm, AD = 3cm và hình vuông MNPQ có MN = 4cm.
a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình.
b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình vuông MNPQ.
* Đáp số hoặc hướng dẫn giải:
Bài 1. Đáp số: a) 18 hình.
b) 10cm.
c) 6cm2
Bài 2. Đáp số: chu vi: 28cm; diện tích: 15cm2. Bài 3. Đáp số: a) 30cm.
b) 50cm2 Bài 4. Đáp số: 64cm2. Bài 5. Đáp số: 900cm2.
Bài 6. Đáp số: a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 16cm, diện tích hình chữ nhật ABCD là: 15cm2 và chu vi hình vuông MNPQ là: 16cm, diện tích hình vuông MNPQ là: 16cm2
b) Chu vi 2 hình bằng nhau, diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn diện tích hình vuông.
2. Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn
Trên đây là những kinh nghiệm mà trong quá trình giảng dạy tôi đã đúc rút ra được. Tôi nghĩ rằng cùng với yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt được trong mỗi tiết học thì hệ thống bài tập về các yếu tố hình học là điều không thể thiếu được. Nếu như trước đây, khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này thì việc vận dụng các yếu tố hình học vào bài tập của học sinh còn gặp nhiều lúng túng khi trình bày bài giải; vẽ, xếp, ghép hình còn nhầm lẫn. Từ việc hướng dẫn giải các dạng bài tập này, học sinh đã nắm bắt kiến thức một cách chủ động, thoải mái, sáng tạo và tự nhiên; đồng thời vận dụng kiến thức một cách linh hoạt trong thực hành hay trong chính cuộc sống hằng ngày của các em. Đó là điều mà mỗi giáo viên đứng lớp đều rất quan tâm và mong muốn đạt được.
	
	Dạng nhận biết
hình
	Dạng vẽ hình
	Dạng xếp, ghép
hình
	Dạng tính chu vi
hình

	
	CHT
	HT
	HTT
	CHT
	HT
	HTT
	CHT
	HT
	HTT
	CHT
	HT
	HTT

	Chưa áp
dụng
	20%
	65%
	15%
	15%
	80%
	5%
	0%
	83%
	17%
	5%
	90%
	5%

	Đã áp
dụng
	0%
	50%
	50%
	0%
	60%
	40%
	0%
	67%
	33%
	0%
	50%
	50%


III. Khả năng áp dụng của sáng kiến
· Sáng kiến này đã được áp dụng tại trường tiểu học trước tôi đã từng theo
dạy.
· Lĩnh vực mà sáng kiến có thể áp dụng: môn Toán lớp 3
· Điều kiện để áp dụng sáng kiến này là:
+ Giáo viên nắm chắc các dạng bài tập phần hình học ở lớp 3.
+ Nhà trường cung cấp đầy đủ trang thiết bị dạy học.
+ Học sinh có đầy đủ đồ dùng học tập.
· Phạm vi có thể áp dụng sáng kiến: Học sinh toàn khối 3 ở địa phương.
IV. Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận:
Trong chương trình Toán ở Tiểu học phần dạy các yếu tố hình học là phần học khó vì những khái niệm về hình học là những khái niệm trừu tượng so với tầm nhận thức đầu cấp Tiểu học, khả năng trừu tượng hoá, khái quát hoá, phân tích tổng hợp hình của các em còn thấp. Vì vậy muốn các em lĩnh hội kiến thức tốt nhất người giáo viên cần làm tốt những việc sau:
· Phải xác định được dạng bài tập để lựa chọn phương pháp dạy học thích
hợp.
· Khéo léo gợi mở dẫn dắt các em từ dễ đến khó để đạt mức độ yêu cầu
của khối lớp.
· Phải chú ý tới việc sử dụng các đồ dùng trực quan, các mô hình vật mẫu để giúp học sinh tiếp cận với kiến thức theo quy luật từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi đến thực tiễn.
· Trong quá trình dạy học, giáo viên phải chú ý ôn tập, hướng dẫn từng dạng, so sánh đối chiếu để học sinh khắc sâu kiến thức.
· Giáo viên đừng bỏ qua những chi tiết tưởng chừng như đơn giản như là thừa bởi điều đó chỉ là đơn giản đối với giáo viên còn với trình độ nhận thức của các em đầu cấp như lớp 3 thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm.
· Giáo viên nên tổ chức trò chơi học tập nhằm bổ trợ kiến thức và tạo không khí vui vẻ trong lớp học hình thành niềm đam mê, khám phá hình học đối với trẻ.
2. Đề xuất, kiến nghị:
Trong quá trình nghiên cứu và viết sẽ không tránh khỏi những hạn chế, tôi mong muốn được các cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp góp ý kiến để phần trình bày của tôi về việc vận dụng hướng dẫn giải các bài tập về yếu tố hình học ở lớp 3 đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học ở khối 3.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Thi Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2022
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Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD. Có chiều dài�
A�
�
�
�
�
�
B�
�
bằng 3cm, chiều rộng bằng 2cm. Ta chia đều�
�
�
�
�
�
�
�
�
chiều dài thành 3 phần bằng nhau và chiều rộng�
M�
�
�
�
�
�
N�
�
thành 2 phần bằng nhau rồi nối các điểm như hình�
�
�
�
�
�
�
�
�
vẽ.�
D�
�
�
�
�
�
C�
�
a) Có bao nhiêu hình chữ nhật tạo trên hình vẽ?�
�
�
�
�
�
�
�
�
b) Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD.�
�
�
�
�
�
�
�
�
c) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
mỗi cạnh của ô vuông có độ dài là 1cm.�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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